
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 213178 Lê Thị Mai Anh 15/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK01

2 213317 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 18/03/2003 Kiên Giang DH22QTK01

3 211540 Huỳnh Ngọc Ánh 08/03/2003 Cà Mau DH21QTK04

4 221960 Nguyễn Thế Bảo 28/10/2004 Kiên Giang DH22BDS01

5 210346 Trần Quốc Bảo 30/07/2002 Cà Mau DH21OTO01

6 221999 Trần Thành Chiến 20/12/2004 Đồng Tháp DH22TIN08

7 220511 Nguyễn Duy Đắt 06/02/2004 Hậu Giang DH22QTK01

8 212275 Nguyễn Chúc Diệu 25/12/2003 Cà Mau DH21QTK04

9 2110463 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 22/06/2003 Vĩnh Long DH21LKT02

10 210458 Bùi Châu Nhựt Hào 06/08/2003 Đồng Tháp DH21OTO01

11 211326 Nguyễn Ngọc Huyền 07/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

12 222592 Nguyễn Huỳnh Anh Khuê 12/11/2004 An Giang DH22YKH01

13 221447 Tăng Thị Nhựt Linh 24/11/2004 Bạc Liêu DH22TIN02

14 222361 Võ Thị Trúc Linh 10/03/2004 Vĩnh Long DH22QTK01

15 211251 Nguyễn Minh Luân 05/11/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

16 225664 Lâm Thị Tú My 04/09/2004 Trà Vinh DH22QTK01

17 2110226 Đặng Thụy Hoàng Mỹ 11/02/2003 Cần Thơ DH21LKT02

18 221592 Trần Chí Nhân 20/06/2004 Bạc Liêu DH22TIN02

19 212153 Trần Thảo Nhi 24/04/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

20 225592 Trương Nguyễn Yến Nhi 01/11/2004 Hậu Giang DH22YKH01

21 219712 Nguyễn Thị Huỳnh Như 20/11/2002 Đồng Tháp DH21LKT02

22 211546 Nguyễn Thị Kim Oanh 11/03/2001 Kiên Giang DH21QTK04

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 13/05/2024)

24-AV90T-19
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h15 - 20h45
D3-04A



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 13/05/2024)

24-AV90T-19
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h15 - 20h45
D3-04A

23 210429 Bùi Minh Phúc 27/02/2003 Cà Mau DH21OTO01

24 213216 Nèang Kim Phuôn 26/11/2002 An Giang DH21LKT02

25 223939 Phan Văn Bảo Quý 11/07/2004 Hậu Giang DH22YKH01

26 213695 Nguyễn Văn Qúy 27/04/2003 An Giang DH21OTO01

27 214208 Lê Khánh Quỳnh 16/05/2003 Vĩnh Long DH21OTO01

28 214342 Phạm Thị Diễm Quỳnh 24/07/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

29 225257 Đỗ Quang Thắng 26/09/2003 Kiên Giang DH22BDS01

30 225847 Nguyễn Thị Diễm Thúy 16/04/2004 Trà Vinh DH22QTK01

31 213533 Đào Thị Kim Tiến 01/07/2003 Kiên Giang DH21QTK01

32 213790 Nguyễn Thị Bảo Trân 15/05/2003 Cần Thơ DH21LKT02

33 222639 Trần Bảo Trân 17/05/2004 Hậu Giang DH22YKH01

34 221248 Đỗ Nguyễn Thiên Trang 09/10/2004 Hậu Giang DH22YKH01

35 237711 Đặng Thị Mai Trinh 04/08/2005 Đồng Tháp DH23TCN04

36 225258 Đặng Tố Trinh 05/06/2004 Kiên Giang DH22BDS01

37 210405 Quách Huyền Trinh 02/06/2003 Bạc Liêu DH21LKT02

38 211718 Quách Tú Trinh 23/12/2003 Cà Mau DH21MAR02

39 211578 Lưu Kim Xuyến 11/05/2003 Cần Thơ DH21LKT02


